
 

 

Câu hỏi trắc nghiệm KHXH (Địa) 6 

Câu 1. Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ 

   A. độ lớn của bản đồ so với ngoài thực địa. 

   B. khoảng cách thu nhỏ nhiều hay ít so với quả Địa cầu. 

   C. mức độ thu nhỏ khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực địa. 

   D. độ chính xác của bản đồ so với thực địa. 

Câu 2. Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng 

   A. rất nhỏ.                B. nhỏ.               C. trung bình.              D. lớn. 

Câu 3. Trên Trái Đất, giờ khu vực phía đông bao giờ cũng sớm hơn giờ 

khu vực phía tây là do 

   A. trục Trái đất nghiêng.                 B. trái đất quay từ Tây sang Đông. 

   C. ngày đêm kế tiếp nhau.               D. trái đất quay từ Đông sang Tây. 

 Câu 4. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện 

tượng nào? 

   A. Ngày đêm nối tiếp nhau.                B. Làm lệch hướng chuyển động. 

   C. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác.            D. Hiện tượng mùa trong năm. 

 Câu 5. Mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau do: 

   A. Ánh sáng Mặt trời và các hành tinh chiếu vào. 

   B. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục. 

   C. Các thế lực siêu nhiên, thần linh. 

   D. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo. 

Câu 6. Trục Trái Đất là 

   A. một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định. 



 

 

   B. một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố 

định. 

   C. một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định. 

   D. một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định. 

Câu 7. So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc 

   A. 56
o
27’               B. 23

o
27’             C. 66

o
33’             D. 32

o
27’ 

Câu 8. Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ 

rộng bao nhiêu kinh tuyến 

   A. 20.                   B. 30.                  C. 25.                   D. 15.     

Câu 9. Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau? 

   A. 24 giờ.            B. 21 giờ.             C. 23 giờ.              D. 22 giờ. 

Câu 10. Vùng nội chí tuyến là vùng nằm 

   A. Từ vòng cực đến cực.                      B. Giữa hai chí tuyến. 

   C. Giữa hai vòng cực.                          D. Giữa chí tuyến và vòng cực. 

Câu 11.  Ở nửa cầu Bắc, ngày 22 tháng 6 là ngày 

   A. Hạ chí.            B. Thu phân.         C. Đông chí.          D. Xuân phân. 

Câu 12. Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động? 

   A. 1.                    B. 2.                     C. 3.                     D. 4. 

Câu 13. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình 

   A. tròn.              B. elip gần tròn.      C. vuông.              D. Chữ nhật. 

Câu 14. Vào các ngày 21-3 (xuân phân) và 23 - 9 (thu phân), ánh sáng mặt 

trời chiếu thẳng góc vào 

   A. vòng cực.                                  B. chí tuyến Bắc. 

   C. chí tuyến Nam.                          D. xích đạo. 



 

 

Câu 15. Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày đêm dài suốt 

   A. 3 tháng.            B. 6 tháng.             C. 9 tháng.             D. 12 tháng. 

Câu 16. Ngày 22 - 12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng 

   A. ngày dài hơn đêm.                         B. ngày dài suốt 24 giờ. 

   C. đêm dài hơn ngày.                         D. ngày và đêm dài bằng nhau. 

Câu 17. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái đất có đặc điểm 

   A. Di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc. 

   B. Di chuyển rất chậm theo hướng xô vào nhau hay tách xa nhau. 

   C. Cố định vị trí tại một chỗ. 

   D. Mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định. 

Câu 18. Lõi Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là 

   A. 1 000
o
C.            B. 5 000

o
C.           C. 7 000

o
C.             D. 3 000

o
C. 

Câu 19. Trên Trái Đất lục địa lớn nhất là 

   A. Lục địa Nam Mĩ .                              B. Lục địa Phi. 

   C. Lục địa Bắc Mĩ.                                 D. Lục địa Á – Âu. 

Câu 20.  Đại dương lớn nhất là đại dương nào? 

   A. Đại Tây Dương.                                  B. Thái Bình Dương. 

   C. Bắc Băng Dương.                                D. Ấn Độ Dương. 

 

 


